
TT SBD Họ và tên học sinh
Ngày, tháng,

năm sinh
Trường THCS Ghi chú

1 C701 Tạ Phương An 21/04/2011 THCS ĐT Việt Hưng

2 C702 Đỗ Minh Hoàng Anh 05/05/2011 Nguyễn Bỉnh Khiêm

3 C703 Hoàng Diệu Anh 27/01/2011 Thị trấn Yên Viên

4 C704 Nguyễn Hà Linh Anh 24/12/2011 Lê Quý Đôn

5 C705 Nguyễn Hạnh Hiền Anh 26/05/2011 Đô thị Việt Hưng

6 C706 Nguyễn Hoài Anh 24/06/2011 Lê Quý Đôn

7 C707 Nguyễn Vũ Châu Anh 06/11/2011 Đô thị Việt Hưng

8 C708 Trần Việt Anh 30/06/2011 Thị trấn Yên Viên

9 C709 Nguyễn Trần Gia Bảo 06/02/2011 THCS Đức Giang

10 C710 Kiều Ngọc Bích 08/04/2011 Sài Đồng

11 C711 Nguyễn Huệ Đan 17/11/2011 Lê Quý Đôn

12 C712 Vũ Nguyễn Linh Đan 28/08/2011 Lê Quý Đôn

13 C713 Kiều Vũ Hải Đăng 01/03/2011 Phúc Lợi

14 C714 Đỗ Ngọc Diệp 20/10/2011 THCS Cự Khối

15 C715 Ngô Minh Đức 25/02/2011 THCS Lê Quý Đôn

16 C716 Nguyễn Tiến Dũng 15/11/2011 THCS Bồ Đề

17 C717 Nguyễn Tùng Dương 03/11/2011 THCS Gia Thụy

18 C718 Đặng Gia Hưng 02/03/2011 Đô thị Việt Hưng

19 C719 Trương Quý Nam Hưng 09/11/2011 THCS Gia Quất

20 C720 Trịnh Quang Khải 24/08/2011 THCS Lê Quý Đôn

21 C721 Nguyễn Đăng Khánh 21/01/2011 THCS Yên Viên

22 C722 Nguyễn Duy Khánh 19/11/2011 THCS ĐT Việt Hưng

23 C723 Vũ Hữu Tuấn Lâm 15/04/2011 Mạc Đĩnh Chi

24 C724 Nguyễn Ngọc Hương Linh 25/08/2011 Nghĩa Tân
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1 C725 Trần Diệu Linh 27/11/2011 Lê Quý Đôn

2 C726 Trần Phương Mai 15/11/2011 Đô thị Việt Hưng

3 C727 Lê Tuệ Minh 13/09/2011 Lê Quý Đôn

4 C728 Nguyễn Thị Tuệ Minh 05/07/2011 Victoria Thăng Long

5 C729 Vũ Đức Minh 12/12/2011 Vinschool the Harmony

6 C730 Nguyễn Phú Quang 21/01/2011 Vinschool The Harmony

7 C731 Trần Phương Thảo 26/10/2011 Lômônôxôp

8 C732 Phạm Huyền Trang 03/11/2011 Edison (Ecopark)

9 C733 Lê Cẩm Tú 26/04/2011 Lê Quý Đôn

10 C734 Nguyễn Minh Tuấn 19/01/2011 Yên Thường

11 C735 Trần Ngọc Tuấn 10/08/2011 Lê Quý Đôn

12 C736 Bùi Nhã Uyên 18/10/2011 THCS TT Yên Viên

13 C737 Vũ Hải Hà Vy 27/03/2011 Quyết Thắng

14 C801 Đặng Gia Bảo 16/08/2010 Bồ Đề

15 C802 Đỗ Hải Bình 05/07/2010 Gia Thụy

16 C803 Đào Quỳnh Chi 14/10/2010 Trường THCS Gia Thụy

17 C804 Hoàng Thị Kim Cúc 15/12/2010 THCS Giang Biên

18 C805 Vũ Ngọc Hà 17/12/2010 Trần Quốc Toản 1

19 C806 Lê Thu Linh 15/09/2010 Vinschool The Harmony

20 C807 Trần Tuệ Minh 28/08/2010 Trường THCS Gia Thụy

21 C808 Nguyễn Ngọc My 21/01/2010 Vinschool Harmony

22 C809 Nguyễn Quỳnh Nhi 12/10/2010 Edison

23 C810 Nguyễn Tuấn Phong 31/05/2010 Trưng Vương

24 C811 Ngô Tú Văn 19/02/2010 Lê Quý Đôn
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